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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Chi tiêu thả ga X3 điểm thưởng. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống LPBank. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền có kèm theo việc 

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

4. Thời gian khuyến mại:  

- Giai đoạn 01: Từ 26/06/2026 đến 25/07/2026. 

- Giai đoạn 02: Từ 26/07/2026 đến 25/09/2026. 

- Giai đoạn 03: Từ 06/10/2026 đến 15/10/2026 

Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian khuyến mại hoặc hết ngân sách mỗi giai đoạn tùy theo điều kiện nào 

đến trước. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế LPBank Visa/ JCB hạng Platinum/ Standard. 

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Voucher sử dụng các sản phẩm dịch vụ như: Lượt chơi thể thao, lượt 

phòng chờ, đêm nghỉ dưỡng, dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại sân bay, mua sắm/ ẩm thực/ giải trí/ siêu 

thị/ làm đẹp/ Thương mại điện tử/ viễn thông. 

7. KH của Chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế LPBank Visa/ JCB hạng 

Platinum/ Standard do LPBank phát hành và chi tiêu trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

8. Ngân sách khuyến mại: 1.060.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.) 

9. Nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại:  

a) Giai đoạn 01: Khách hàng đạt điều kiện tổng doanh số chi tiêu sớm nhất sẽ được nhận điểm thưởng tương 

ứng theo từng mức xét thưởng chi tiêu như sau: 

Mốc Mức tổng chi tiêu / Tháng Điểm thưởng  
Khách hàng 

mới 

Khách hàng 

hiện hữu 

Tổng giá trị 

(VNĐ) 

Mốc chi 

tiêu 1 

Tổng chi tiêu từ 500.000 

VND trở lên 
50.000 điểm 600 400 50.000.000 

Mốc chi 

tiêu 2 

Tổng chi tiêu từ 2.000.000 

VND trở lên 
200.000 điểm 600 400 200.000.000 

Tổng 1.200 800 250.000.000 

- Điều kiện:  

+ Áp dụng cho 1.200 khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế LPBank (loại thẻ chính) trong thời gian 

diễn ra giai đoạn 01, bao gồm: (i) khách hàng lần đầu được phát hành thẻ tín dụng; hoặc (ii) khách 

hàng đã chấm dứt hiệu lực (hủy) toàn bộ thẻ tín dụng quốc tế LPBank cũ trước ngày bắt đầu chương 

trình tối thiểu 90 ngày và 800 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hiện hữu (Khách hàng hiện hữu là 

khách hàng đang sở hữu ít nhất 01 thẻ tín dụng LPBank còn hiệu lực trước ngày 26/06/2026).  

+ Số lượng ưu đãi được chia đều cho 4 tuần: 

o Tuần 01 từ 26/06/2026 đến 02/07/2026:300 khách hàng mới và 200 khách hàng hiện hữu 

o Tuần 02 từ 03/07/2026 đến 09/07/2026:300 khách hàng mới và 200 khách hàng hiện hữu 
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o Tuần 03 từ 10/07/2026 đến 16/07/2026:300 khách hàng mới và 200 khách hàng hiện hữu 

o Tuần 04 từ 17/07/2026 đến 25/07/2026:300 khách hàng mới và 200 khách hàng hiện hữu 

+ Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 ưu đãi có giá trị cao nhất Trường hợp khách hàng sở hữu từ 02 thẻ 

thì sẽ xét tính cho thẻ có giá trị thưởng cao nhất cho khách hàng để tặng thưởng 

+ Chương trình xét khách hàng đạt mốc chi tiêu 2 trước xem khách hàng có phải đạt sớm nhất không. 

Nếu khách hàng không đủ điều kiện, sẽ xét đến mốc chi tiêu 1. Ví dụ: Khách hàng có tổng mức chi 

tiêu trong giai đoạn là 3 triệu nhưng khách hàng không nằm trong Top khách hàng chi tiêu sớm nhất 

của tiêu chí 2 thì sẽ xét khách hàng có nằm trong trong Top chi tiêu đạt tổng mức chi tiêu trên 500.000 

VNĐ sớm nhất không của tiêu chí này để xét trao thưởng tiếp. 

Ví dụ minh họa 

Khách hàng  Loại thẻ 

Tổng số 

tiền 

khách 

hàng chi 

tiêu 

Điểm theo tính 

năng sản phẩm 

Điểm 

thưởng 

ưu đãi 

Tổng điểm 

Khách hàng: 

Nguyễn Văn A 

có 2 thẻ (1 thẻ 

Visa hạng 

Platinum và 1 

thẻ JCB hạng 

Standard) 

Visa Platinum tích 5% 

điểm thưởng khi tổng 

tất cả các giao dịch chi 

tiêu hợp lệ trong kỳ sao 

kê đạt dưới 10 triệu 

VND.  Lĩnh vực tích 

điểm: mua sắm, đi lại, 

giải trí trong nước và 

mọi giao dịch chi tiêu 

tại nước ngoài. 

3 triệu 
150.000 điểm 

(5%) 

200.000 

điểm 
 

JCB Standard tích 

0.3% điểm thưởng cho 

mọi giao dịch chi 

tiêu đủ điều kiện.   
 

1 triệu 
3.000 điểm 

(0,3%) 
  

Tổng 4 triệu 

Visa Platinum 

150.000 điểm 

JCB Standard 

3.000 điểm  

200.000 

điểm  

Visa Platinum 

150.000 điểm 

JCB Standard 

3.000 điểm  

Điểm thưởng: 

200.000 điểm   

b) Giai đoạn 02: Khách hàng giao dịch chi tiêu thẻ tín dụng LPBank trong thời gian triển khai giai đoạn 02 

sẽ nhận được ưu đãi thưởng như sau: 
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Loại thẻ Điểm theo tính năng sản phẩm 
Ưu đãi thưởng 

thêm 

Tổng ngân 

sách ưu đãi 

(VNĐ) 

Visa 

Standard 

- Tích 5% điểm thưởng cho mọi giao dịch chi 

tiêu online trong nước (giao dịch mua sắm trực 

tuyến). 

- Giới hạn tích điểm: Tối đa 300,000 điểm/khách 

hàng/kỳ sao kê (1 điểm thưởng trị giá bằng 1 

VND). 

X2 giá trị điểm  

Tối đa 300.000 

điểm/trong thời 

gian triển khai giai 

đoạn 02 

150.000.000 

Visa 

Platinum 

- Tích 10% điểm thưởng khi tổng tất cả các giao 

dịch chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao kê đạt từ 10 

triệu VND trở lên. 

- Tích 5% điểm thưởng khi tổng tất cả các giao 

dịch chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao kê dưới 10 triệu 

VND. 

- Lĩnh vực tích điểm: mua sắm, đi lại, giải trí 

trong nước và mọi giao dịch chi tiêu tại nước 

ngoài. 

- Giới hạn tích điểm: Tối đa 600,000 điểm/khách 

hàng/kỳ sao kê (1 điểm thưởng trị giá bằng 1 

VND). 

X2 giá trị điểm 

Tối đa 600.000 

điểm/trong thời 

gian triển khai giai 

đoạn 02 

180.000.000 

JCB Standard 

- Tích 0.3% điểm thưởng cho mọi giao dịch chi 

tiêu đủ điều kiện.   

- Giới hạn tích điểm: Tối đa 300,000 điểm/khách 

hàng/kỳ sao kê (1 điểm thưởng trị giá bằng 1 

VND). 

- Ghi chú: Miễn phí thường niên năm đầu, miễn 

phí thường niên năm tiếp theo khi tổng doanh số 

chi tiêu năm liền trước đạt từ 8 triệu VND trở 

lên. 

X2 giá trị điểm  

Tối đa 300.000 

điểm/trong thời 

gian triển khai giai 

đoạn 02 

150.000.000 

JCB Platinum 

- Tích lũy điểm thưởng theo lĩnh vực chi tiêu: 

- Tích 8% điểm thưởng cho giao dịch ăn uống; 

- Tích 6% điểm thưởng cho giao dịch siêu thị 

(tối đa 300,000 điểm/khách hàng/kỳ sao kê); 

- Giới hạn tích điểm: Tối đa 600,000 điểm/khách 

hàng/kỳ sao kê (1 điểm thưởng trị giá bằng 1 

VND). 

X2 giá trị điểm 

Tối đa 600.000 

điểm/trong thời 

gian triển khai giai 

đoạn 02 

180.000.000 

Tổng 660.000.000    

- Điều kiện: Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế LPBank Visa/ JCB hạng Platinum/ Standard chi tiêu 

từ 26/07/2026 đến 25/09/2026. 

+ Khách hàng được đổi thưởng khi đạt tối thiểu 10.000 điểm và toàn bộ số điểm được quy đổi theo tỷ lệ 

01 điểm = 01 VNĐ. Phần điểm chưa đủ để quy đổi sẽ được bảo lưu trên tài khoản điểm thưởng của 
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khách hàng và được sử dụng khi khách hàng tích đủ 10.000 điểm. 

+ Các giao dịch chi tiêu sớm sẽ được tính mức điểm thưởng ưu đãi trước theo thứ tự cho đến khi hết 

ngân sách quà tặng của từng dòng thẻ và của chương trình khuyến mại. Các giao dịch sau khi ngân 

sách quà tặng đã hết sẽ không được tính. 

Ví dụ minh họa: 

 Loại thẻ 

Tổng số tiền 

khách hàng 

chi tiêu 

Điểm theo tính 

năng sản phẩm 

Điểm thưởng 

ưu đãi 
Tổng điểm 

Visa Platinum tích 10% điểm 

thưởng khi tổng tất cả các giao 

dịch chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao 

kê đạt từ 10 triệu VND trở lên.  

Lĩnh vực tích điểm: mua sắm, 

đi lại, giải trí trong nước và mọi 

giao dịch chi tiêu tại nước 

ngoài. 

15 triệu 
600.000 điểm 

(10%) 

600.000 điểm 

(20%) 
1.200.000 điểm 

Visa Platinum tích 5% điểm 

thưởng khi tổng tất cả các giao 

dịch chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao 

kê đạt dưới 10 triệu VND.  Lĩnh 

vực tích điểm: mua sắm, đi lại, 

giải trí trong nước và mọi giao 

dịch chi tiêu tại nước ngoài. 

2 triệu 
100.000 điểm 

(5%) 

200.000 điểm 

(10%) 
300.000 điểm 

Visa Standard tích 5% điểm 

thưởng cho mọi giao dịch chi 

tiêu online trong nước (giao 

dịch mua sắm trực tuyến). 

3 triệu 
150.000 điểm 

(5%) 

300.000 điểm 

(10%) 
450.000 điểm 

Visa Standard tích 5% điểm 

thưởng cho mọi giao dịch chi 

tiêu online trong nước (giao 

dịch mua sắm trực tuyến). 

2 triệu 
100.000 điểm 

(5%) 

200.000 điểm 

(10%) 
300.000 điểm 

JCB Platinum tích 8% điểm 

thưởng cho giao dịch ăn uống 

và tích 6% điểm thưởng cho 

giao dịch siêu thị  

1 triệu cho 

lĩnh vực ăn 

uống 

3 triệu cho  

lĩnh vực siêu 

thị 

80.000 điểm (8%) 

180.000 điểm 

(6%) 

160.000 điểm 

(16%) 

360.000 điểm 

(12%) 

780.000 điểm 
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 Loại thẻ 

Tổng số tiền 

khách hàng 

chi tiêu 

Điểm theo tính 

năng sản phẩm 

Điểm thưởng 

ưu đãi 
Tổng điểm 

JCB Standard tích 0.3% 

điểm thưởng cho mọi giao dịch 

chi tiêu đủ điều kiện.   
 

1 triệu 3.000 điểm (0,3%) 
6.000 điểm 

(0,6%) 
9.000 điểm 

c) Giai đoạn 03: “10 ngày vàng đổi điểm – đổi quà dễ hơn” ưu đãi 30% số điểm cần đổi quà.  

- Trong giai đoạn 10 ngày này, Khách hàng đổi điểm lấy voucher sử dụng sản phẩm dịch vụ như: Lượt chơi 

thể thao, lượt phòng chờ, đêm nghỉ dưỡng, dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại sân bay, mua sắm/ ẩm thực/ 

giải trí/ siêu thị/ làm đẹp/ Thương mại điện tử/ viễn thông sẽ được ưu đãi 30% số điểm đổi quà. 

- Điều kiện:  

+ Voucher đổi có giá trị đồng loạt 100.000 VNĐ/ voucher. 

+ Mỗi khách hàng được hưởng tối đa 02  lượt đổi điểm ưu đãi. 

+ Tổng số lượt ưu đãi đổi điểm của chương trình tối đa 5.000 lượt và giới hạn 500 lượt ưu đãi/01 ngày. 

+ Tổng ngân sách 150.000.000 VND. 

Ví dụ minh họa: 

Voucher Điểm thông thường Trong 10 ngày vàng 

Voucher 100.000 VNĐ 100.000 điểm 70.000 điểm 

d) Thời gian đổi điểm: Điểm thưởng ưu đãi của toàn bộ chương trình khuyến mại có thời gian hiệu lực đổi 

thưởng đến trước 23h59 ngày 31/10/2026. Sau thời gian trên, nếu khách hàng không đổi hết điểm quà tặng 

chương trình khuyến mại thì điểm sẽ không còn giá trị đổi thưởng. Quý khách được phép cộng dồn điểm 

thưởng chương trình khuyến mại với điểm tích lũy đặc tính sản phẩm của 1 sản phẩm thẻ lựa chọn để đủ 

điểm để quy đổi. 

- Kết thúc mỗi giai đoạn khách hàng được thông báo điểm qua Zalo Zns hoặc SMS được gửi từ số điện 

thoại gắn với Brandname LPBank/ hoặc qua Noti App LPBank/ hoặc qua LPBank Plus. Thời gian trả 

điểm trước ngày 06/10/2026. 

- Quy đổi giá trị điểm thưởng: 1 điểm thưởng = 1VNĐ 

- Điểm thưởng của chương trình là giá trị thưởng thêm bên cạnh điểm tích lũy theo tính năng của từng sản 

phẩm thẻ. 

10. Điều kiện và nguyên tắc xét chung 

- Chương trình áp dụng cho thẻ chính, không áp dụng cho thẻ phụ. 

- Khách hàng được xem là không thỏa điều kiện của chương trình nếu thẻ tín dụng LPBank của 

khách hàng đang chậm thanh toán, có phát sinh nợ xấu, giao dịch gian lận trong thời gian 

chương trình, bị khóa/hủy hoặc bắt buộc hủy vì bất kỳ lý do gì tại thời điểm xét thưởng hoặc 

trả thưởng. 

- Trong trường hợp có từ hai (02) khách hàng trở lên cùng đáp ứng điều kiện chương trình,LPBank sẽ ưu 

tiên xét thưởng theo thứ tự từng đợt: (i) tổng doanh số chi tiêu hợp lệ trong thời gian 

diễn ra chương trình (ưu tiên từ cao xuống thấp); (ii) tổng số giao dịch hợp lệ sớm nhất. Trường hợp vẫn 
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không thể phân định, LPBank sẽ xem xét và quyết định trên cơ sở đảm bảo tính công bằng và phù hợp 

với quy định của chương trình.  

- Giao dịch thẻ hợp lệ là giao dịch thỏa mãn điều kiện sau: 

+ Là các giao dịch chi tiêu, thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp 

của Khách hàng, được thực hiện bằng Thẻ tín dụng LPBank qua POS hoặc Internet tại các Đơn vị chấp 

nhận thẻ (ĐVCNT), đồng thời được hệ thống thẻ LPBank ghi nhận trong thời gian khuyến mại (chậm 

nhất 5 ngày làm việc từ ngày khách hàng giao dịch). 

+ Không bao gồm các giao dịch không hợp lệ và các giao dịch thanh toán phí, lãi của thẻ tín dụng. 

- Các giao dịch không hợp lệ là các giao dịch: 

+ Các giao dịch thanh toán bị trả lại, hoàn tiền lại, bị tranh chấp hoặc không hợp lệ, hoặc giả mạo, hoặc 

các loại thuế hàng hóa, dịch vụ.  

+ Các giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng chương trình, các giao dịch được LPBank yêu cầu tra soát 

với lý do chủ thẻ không thực hiện giao dịch.  

+ Giao dịch rút, ứng tiền mặt tại ATM/POS; giao dịch thu phí và lãi; giao dịch hủy/hoàn trả tự động 

(void/reversal) do: (i) lỗi hệ thống, hoặc (ii) Khách hàng, hoặc (iii) bên thứ 3 hủy giao dịch.  

- Giao dịch mà Ngân hàng nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục đích, vi phạm điều kiện điều 

khoản sử dụng thẻ tín dụng, chính sách quản lý rủi ro liên quan tới sản phẩm sẽ bị từ chối trao thưởng, 

giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn trong những trường hợp sau:  

+ Khách hàng thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán không phát 

sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (giao dịch khống tại Đơn vị chấp nhận thẻ).  

+ Các giao dịch tại những đơn vị chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) sau: MCC 

7995 (cờ bạc, cá độ), MCC 6211 (chứng khoán, đầu tư tài chính), MCC 4829, 6051 (dịch vụ chuyển 

tiền), MCC 6011 (rút tiền mặt). MCC 6540 (nạp tiền vào Ví), MCC 7311 (Dịch vụ quảng cáo - chạy 

Ads Facebook/Google ). 

+ Các giao dịch thanh toán tại một số điểm chấp nhận Thẻ (POS/mPOS) thuộc danh mục mà LPBank 

đánh giá rằng có dấu hiệu trục lợi, gian lận dựa trên những bất thường về hành vi, tần suất, giá trị giao 

dịch chi tiêu của Khách hàng trong từng thời kỳ. 

- Khách hàng có phát sinh bất kỳ 1 giao dịch mà Ngân hàng nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục 

đích sẽ bị từ chối trao thưởng cho toàn bộ các giao dịch còn lại. LPBank có quyền (nhưng không có nghĩa 

vụ) thông báo trước cho khách hàng về các giao dịch bị nghi ngờ. Quyết định của LPBank về tính hợp lệ 

của giao dịch và tư cách nhận thưởng của khách hàng là quyết định cuối cùng. 

- LPBank có quyền xem xét/từ chối trao điểm ưu đãi cho khách hàng trên cơ sở dữ liệu hệ thống, chứng từ 

và quy định pháp luật; Khách hàng có quyền khiếu nại/yêu cầu rà soát trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

ngân hàng cung cấp danh sách khách hàng đủ điều kiện. 

- LPBank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan để chứng minh 

rằng giao dịch của Chủ thẻ là hợp lệ.  

- Trong trường hợp LPBank cần thêm thông tin về giao dịch theo quy định tại thể lệ này thì LPBank sẽ 

thực hiện thông báo cho Khách hàng cung cấp chứng từ/hóa đơn chứng minh giao dịch. Khách hàng bổ 

sung chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho LPBank theo thời hạn ghi nhận tại Thông báo của LPBank. Việc cung 

cấp chứng từ này sẽ được thực hiện tại địa điểm giao dịch của LPBank. Khách hàng thực hiện cung cấp 

bộ chứng từ trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo (Email/SMS, Noti App/ Zalo Zns, 

DVKH..) của Ngân hàng. 



 

 

Trang 7/45 

 

- Trường hợp Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ chứng từ theo yêu cầu của LPBank, 

hoặc bổ sung chứng từ sau thời hạn quy định, LPBank có quyền hủy kết quả trúng thưởng của Khách 

hàng. 

- LPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng không nhận được thông báo do thay đổi địa 

chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông báo cho LPBank.  

- Bằng việc tham gia Chương trình ưu đãi này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện 

được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ này (nếu có) đồng thời cho phép 

LPBank sử dụng hình ảnh của Khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại.  

- Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, LPBank sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông 

được Ngân hàng coi là hợp lệ.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại liên quan đến Chương trình khuyến mại, quyền quyết định 

cuối cùng sẽ thuộc về LPBank trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật. 

11. Quy trình đổi điểm thưởng 

a) Quy trình thực hiện 

- Bước 1: Khách hàng gọi điện tới số điện thoại Hotline Tổng đài dành riêng cho chủ thẻ LPBank qua số 

điện thoại: 024 7301 0336 hoặc qua email của chương trình: dacquyen.lpb@c-time.vn hoặc qua hệ thống 

website đổi điểm do Đối tác cung cấp/thông báo trong từng thời kỳ. Hình thức đổi điểm qua hệ thống 

website, LPBank sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng khi triển khai. Tổng đài tiếp nhận dịch vụ từ 

8h00 đến 18h00 tất cả các ngày trong tuần. 

- Bước 2: Khách hàng cung cấp các thông tin nhận diện theo quy định của LPBank và thông tin cần thiết 

theo yêu cầu của từng dịch vụ, bao gồm: 

+ Đối với dịch vụ phòng chờ sân bay: Chủ thẻ cung cấp thông tin phòng chờ Quốc nội/ Quốc tế muốn 

sử dụng. 

+ Đối với dịch vụ cộng dặm thưởng hàng không (không phải dặm xét hạng): Đối với khách hàng 

(hoặc người nhận) đang là Thành viên/ Hội viên của VietnamAirlines/VietJetAir, cung cấp thông tin: 

Họ tên khách hàng, số điện thoại liên hệ, số CCCD/ Hộ chiếu, Mã số hội viên, Tên trên thẻ hội viên, 

email (nếu có). 

+ Đối với dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại sân bay: Họ tên, số hiệu chuyến bay, thời gian bay, 

Số điện thoại liên hệ, email, họ tên người đi kèm (nếu có). 

+ Đối với dịch vụ thể thao: Các thông tin cần cung cấp: Sân thể thao muốn đặt chỗ, ngày chơi, giờ chơi 

yêu cầu, Họ tên của khách hàng, số điện thoại liên hệ (trong trường hợp khách hàng gửi thông tin đặt 

chỗ qua email), email (nếu có). 

+ Đối với dịch vụ Nghỉ dưỡng: Thời gian lưu trú, khách sạn/resort sử dụng, số lượng khách lưu trú, tên 

khách nhận phòng, email (nếu có). 

+ Đối với Voucher mua sắm/ ẩm thực/ giải trí/ siêu thị/ làm đẹp/ Thương mại điện tử/ viễn 

thông/…: Chủ thẻ cung cấp thông tin Đơn vị cung cấp dịch vụ muốn sử dụng đổi điểm, số điểm quy 

đổi. 

o Mã code sử dụng dịch vụ mua sắm có thời hạn sử dụng trong 03-06 tháng kể từ thời điểm khách 

hàng đổi mã. Trong trường hợp mã quy đổi của khách hàng hết hạn sớm hơn thời gian quy 

định, Đối tác cung cấp chương trình có trách nhiệm gia hạn mã cho khách hàng (Lưu ý: Thời 

mailto:dacquyen.lpb@c-time.vn
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hạn sử dụng voucher theo quy định của từng thời điểm và được Đối tác cung cấp chương trình 

thông báo khi gửi voucher cho khách hàng qua email). 

Lưu ý: Trong trường hợp Đối tác cung cấp chương trình dừng hợp tác với các đơn vị cung ứng dịch 

vụ, Đối tác cung cấp chương trình sẽ chủ động thông báo tới khách hàng và tư vấn khách hàng về việc 

chuyển đổi các loại hình voucher khác còn hiện hữu. 

- Bước 3: Tổng đài cung cấp dịch vụ kiểm tra tình trạng cung cấp dịch vụ và các khoản phụ thu gia tăng 

(nếu có) theo quy định của từng dịch vụ. 

- Bước 4: Sau khi đặt dịch vụ thành công, Tổng đài gửi lại xác nhận tới khách hàng qua email/SMS. 

- Bước 5: Khách hàng sử dụng dịch vụ theo thông tin đã đặt và xác nhận. 

b)  Một số lưu ý và Điều kiện áp dụng 

- Áp dụng cho khách hàng của LPBank đặt dịch vụ qua Tổng đài hoặc email của Đối tác cung cấp chương 

trình trước thời gian sử dụng dịch vụ: 01 làm việc (đối với ngày thường) và trước 02 ngày làm việc (đối 

với ngày lễ/tết). 

- Việc đặt lịch phải được thực hiện qua số hotline/email được nêu tại mục a. Khách hàng sẽ không được 

hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt trực tiếp Đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Việc chấp thuận đặt lịch hay thay đổi ngày giờ sử dụng dịch vụ đều tuân theo sự sắp xếp/tình trạng trống 

của Đơn vị cung cấp dịch vụ. 

c)  Hủy lịch/Vắng mặt/Thay đổi đặt dịch vụ 

 Theo quy định của từng dịch vụ: 

- Đối với dịch vụ cộng dặm thưởng hàng không: Không hoãn/hủy sau khi đã xác nhận tới khách hàng. 

- Đối với dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại sân bay: 

+ Được hủy lịch trong trường hợp khách hàng thông báo huỷ lịch đã đặt qua Email hoặc Tổng đài trước 

12 tiếng trước giờ ra sân bay. Lần đặt dịch vụ đó coi như chưa được sử dụng.  

+ Huỷ trong vòng sau 12 tiếng trước trước giờ ra sân bay hoặc không đến, lịch đặt dịch vụ đó coi như đã 

được sử dụng. 

- Đối với dịch vụ Nghỉ dưỡng: Theo quy định hoãn/ hủy áp dụng cho đơn vị đại lý của từng khu nghỉ 

dưỡng/ khách sạn mà khách hàng lựa chọn. Đối tác có trách nhiệm thông báo điều kiện hoãn/ hủy cho 

khách hàng của LPBank trong nội dung xác nhận dịch vụ gửi tới khách hàng qua hình thức email. 

- Đối với dịch vụ thể thao: 

+ Khách hàng được miễn phí hủy lệnh đặt chỗ theo đúng quy định của từng sân thể thao áp dụng theo 

chính sách đại lý. 

+ Khi khách hàng hủy lệnh đặt chỗ theo đúng quy định và đã hoàn thành thanh toán phí dịch vụ thể thao, 

khách hàng sẽ được hoàn phí đã thanh toán vào tài khoản thẻ của khách hàng trong 05 ngày làm việc. 

+ Trường hợp khách hàng hủy lệnh đặt chỗ không đúng quy định, khách hàng sẽ phải thanh toán chi phí 

hủy lịch chơi theo đúng quy định của chương trình. 

Chú ý: Trong trường hợp khách hàng thay đổi giờ sử dụng dịch vụ thể thao khi đã đặt lịch thành công 

qua Hotline chương trình: 

+ Bước 1: Khách hàng thông báo thay đổi lịch đặt dịch vụ thể thao qua Tổng đài Hotline của chương 

trình tại mục 6.4.1 nêu trên. 

+ Bước 2: Nhân viên tư vấn xác nhận lịch đặt chỗ mới với khách hàng: 
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o Nhân viên tư vấn của chương trình xác nhận về tình trạng thay đổi lịch chơi cho khách hàng 

sau khi kiểm tra quyền lợi của khách hàng và xác nhận lịch đặt dịch vụ thể thao mới. 

o Trường hợp sân thể thao xác nhận đặt chỗ: Nhân viên tư vấn gửi lại thông tin xác nhận lịch đặt 

chỗ mới cho khách hàng bao gồm: Tên sân, Giờ chơi, khoản phí chênh lệch cần thanh toán 

theo mức ưu đãi dành cho khách hàng của LPBank. 

+ Bước 3: Thanh toán chi phí theo lịch đặt chỗ mới: 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới bằng lịch đặt chơi cũ: Khách hàng không phải thanh toán 

chi phí. 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới lớn hơn lịch đặt chơi cũ: Khách hàng thanh toán phần chi 

phí chênh lệch theo hướng dẫn tại Bước 4 quy trình đặt dịch vụ thành công. 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới nhỏ hơn lịch đặt chơi cũ: Phần chi phí chênh lệch sẽ được 

hoàn vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trong vòng 05 ngày làm việc.  

12. Danh sách MCC theo tính năng sản phẩm 

MCC Miêu tả Lĩnh vực Hạng Ghi chú 

7832 Motion Picture Theaters Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7922 Theatrical producers Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7841 Video Tape Rental Stores Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7933 BOWLING ALLEYS Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7932 Billiard/Pool Establishments Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7996 Amusement Parks/Carnivals Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7941 Sports Clubs/Fields Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7929 Bands Orchestras Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7991 
Tourist Attractions and 

Exhibits 
Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7998 Aquariums Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7994 Video Game Arcades Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7993 
Video Amusement Game 

Supplies 
Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

4899 Cable services Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

5735 Record shops Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

5815 
Digital Media Books Movies 

Music 
Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

5818 
Digital Goods – Large Digital 

Goods Merchant 
Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

7829 Motion Picture/Video prd/Dis Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

5816 Digital Games Giải trí VISA PLATINUM CREDIT   

5977 Cosmetic stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5948 Luggage and leather goods st Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5947 
Gift Card, Novelty and 

Souvenir Shops 
Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5941 Sporting goods stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5699 Miscellaneous apparel & acce Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5697 Tailorsseamstressmending Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5691 Men's and ladies's clothing Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   
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MCC Miêu tả Lĩnh vực Hạng Ghi chú 

5661 Shoe stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5655 
Sports Apparel, Riding 

Apparel Stores 
Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5651 Family clothing stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5641 Children's and infant's wear Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5631 Women's accessory and specia Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5621 Women's ready-to-wear stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5611 Men's and boys' clothing Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5331 Variety stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5311 Department stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

5309 Duty Free Stores Mua sắm VISA PLATINUM CREDIT   

4121 Taxicabs/limousines Di chuyển VISA PLATINUM CREDIT   

4112 Passenger RailwaysX Di chuyển VISA PLATINUM CREDIT   

4131 Bus Lines Di chuyển VISA PLATINUM CREDIT   

5812 Eating places restaurants Ăn uống JCB PLATINUM CREDIT   

5814 Fast food restaurants Ăn uống JCB PLATINUM CREDIT   

5411 
Grocery Stores and 

Supermarkets 
Siêu thị JCB PLATINUM CREDIT   

ALL ALL 
Online trong 

nước 
VISA CLASSIC CREDIT 

Loại kênh 

app LPB 

(mail 16.6) 

ALL ALL ALL JCB STANDARD CREDIT 

Loại kênh 

app LPB 

(mail 16.6) 
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13. Danh mục quà tặng: 

a) Dịch vụ phòng chờ sân bay 

- Dịch vụ phòng chờ hạng thương gia quốc nội trong nước: 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ 

Giá trị trừ điểm 

khách hàng 

(VND) (đã bao 

gồm VAT) 

1 
Sân bay QT Nội 

Bài 

Bông Sen Quốc nội 

(Lotus Lounge) 

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga T1 - Sân bay quốc 

tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 
500.000 

2 
Sân bay QT Nội 

Bài 

ASG Sky Lounge 

(sảnh E – đi Vietjet 

Air) 

Tầng 2, Sảnh E, Khu cách ly nhà ga T1, Sân bay Quốc tế Nội 

Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 
500.000 

3 
Sân bay QT Nội 

Bài 

SH Premium 

Lounge Ha Noi 

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga T1 - Sân bay quốc 

tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 
500.000 

4 
Sân bay QT Tân 

Sơn Nhất 
Le Saigonnais 

Tại khu vực hành khách, gần cổng số 14, Ga đi Quốc nội - Sân 

bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM 
500.000 

5 
Sân bay QT Tân 

Sơn Nhất 

The SENS 

Business Lounge 

Tầng 4, Khu vực hành khách, nhà ga T3 - Sân bay quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM 
500.000 

6 
Sân bay QT Tân 

Sơn Nhất 

SH Premium 

Lounge Tân Sơn 

Nhất 

Tầng 4, Khu vực hành khách, nhà ga T3 - Sân bay quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM 
500.000 

7 
Sân bay QT Đà 

Nẵng 

SH Premium 

Lounge Đà Nẵng 

Tầng 2 Khu vực hành khách, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, 

Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. 
400.000 
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8 
Sân bay QT Cam 

Ranh 
The Champ Lounge 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội The Champ Lounge – 

Khu vực hành khách, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa. 

400.000 

9 
Sân bay QT Cam 

Ranh 

SH Premium 

Lounge Cam Ranh 

Khu vực hành khách, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa. 
400.000 

10 
Sân bay QT Phú 

Quốc 

SH Premium 

Lounge Phu Quoc 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh 

Kiên Giang (Gần cửa ra tàu bay số 12) 

400.000 

11 
Cảng hàng không 

Côn Đảo 

SH Premium 

Lounge Con Dao 

Phòng khách Côn Đảo - Tầng 1, Khu cách ly Quốc nội, Cảng HK 

Côn Đảo. 
500.000 

12 
Cảng hàng không 

Cần Thơ 

SH Premium 

Lounge Can Tho 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Cần Thơ (Cạnh cửa ra tàu bay số 5) 
400.000 

13 
Cảng hàng không 

Liên Khương 

SH Premium 

Lounge Lien 

Khuong 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Liên Khương (Gần cửa ra tàu bay số 1 và 2) 
400.000 

14 
Cảng hàng không 

Phú Bài 

SH Premium 

Lounge Phu Bai 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Phú Bài (Gần cửa ra tàu bay số 6) 
400.000 

15 
Cảng hàng không 

Cát Bi 

SH Premium 

Lounge Cat Bi 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Cát Bi (cạnh cửa ra tàu bay số 1) 
400.000 

16 
Cảng hàng không 

Phù Cát 

SH Premium 

Lounge Phu Cat 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Phù Cát (đối diện thang máy) 
400.000 

17 
Cảng hàng không 

Phù Cát 

Phòng khách Bông 

Sen Phù Cát 
Khu vực hành khách, Cảng hàng không Phù Cát 400.000 
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18 
Cảng hàng không 

Vinh 

SH Premium 

Lounge Vinh 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Vinh (Gần cửa ra tàu bay số 6) 
400.000 

19 
Cảng hàng không 

Buôn Ma Thuột 

SH Premium 

Lounge Buon Ma 

Thuot 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột 
400.000 

20 
Cảng hàng không 

Pleiku 

SH Premium 

Lounge Pleiku 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Pleiku (Gần cửa ra tàu bay số 1) 
400.000 

21 
Cảng hàng không 

Chu Lai 

SH Premium 

Lounge Chu Lai 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Chu Lai (Gần cửa ra tàu bay số 1) 
400.000 

22 
Cảng hàng không 

Đồng Hới 

SH Premium 

Lounge Dong Hoi 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Đồng Hới (Gần cửa ra tàu bay số 2) 
400.000 

23 
Cảng hàng không 

Thọ Xuân 

SH Premium 

Lounge Tho Xuan 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Thọ Xuân (Gần cửa ra tàu bay số 2) 
400.000 

24 
Cảng hàng không 

Tuy Hòa 

SH Premium 

Lounge Tuy Hoa 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Tuy Hòa 
400.000 

25 
Cảng hàng không 

Điện Biên 

SH Premium 

Lounge Dien Bien 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Điện Biên 
400.000 

26 
Cảng hàng không 

Cà Mau  

SH Premium 

Lounge Ca Mau 

(Chưa hoạt động) 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Cà Mau 
400.000 

27 
Cảng hàng không 

Rạch Giá 

SH Premium 

Lounge Rach Gia 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Rạch Giá 
400.000 
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28 
Cảng hàng không 

Vân Đồn 

Phòng khách hạng 

thương gia Nội địa 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, 

Cảng hàng không Vân Đồn 
400.000 

GHI CHÚ: Mỗi lượt sử dụng tương đương với tối đa 3 giờ sử dụng liên tục (riêng SH Premium Lounge Đà Nẵng và ASG Sky Lounge 

Sảnh E là phục vụ tối đa 2 giờ sử dụng liên tục). Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm 

thưởng 

- Dịch vụ phòng chờ hạng thương gia quốc tế tại Việt Nam: 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ áp dụng 

Giá trị trừ điểm 

khách hàng 

(VND) (đã bao 

gồm VAT) 

1 
Sân bay Quốc tế 

Nội Bài 

Phòng Bông Sen 

Quốc tế 

Tầng 4, khu vực hành khách đi Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế 

Nội Bài, Xã Nội Bài, TP.Hà Nội (đối diện Gate 22) 
800.000 

2 
Sân bay Quốc tế 

Nội Bài 

Phòng SH 

Premium Lounge 

Hanoi 2 (cánh 

đông) 

Tầng 4, khu vực cánh Đông hành khách đi Nhà ga T2 - Sân bay 

quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, TP.Hà Nội 
800.000 

3 
Sân bay Quốc tế 

Tân Sơn Nhất 

Phòng Apricot 

Business Lounge 

Tầng 1, nằm giữa cửa khởi hành số 17 và 18 (Thang máy nằm 

trong Quầy Miễn thuế mỹ phẩm - đối diện Quầy Miễn thuế kính 

mắt), khu cách ly ga đi quốc tế, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

1.000.000 

4 
Sân bay Quốc tế 

Tân Sơn Nhất 

Phòng Jasmine 

Quốc tế 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM (Tầng 2, Bên cạnh thang 

xuống Gate 10-14) 

1.000.000 

5 
Sân bay Quốc tế 

Cam Ranh 

Phòng Sun Coast 

Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
800.000 
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6 
Sân bay Quốc tế 

Cam Ranh 

SH Premium 

Lounge Cam 

Ranh (quốc tế) 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
800.000 

7 
Sân bay Quốc tế Đà 

Nẵng 

Phòng CIP 

ORCHID Lounge 

1 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 800.000 

8 
Sân bay Quốc tế 

Phú Quốc 

Phòng The SENS 

Leisure Lounge 
Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Phú Quốc 800.000 

9 
Sân bay Quốc tế 

Vân Đồn 

Phòng CIP Van 

Don 
Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Vân Đồn 500.000 

GHI CHÚ: Mỗi lượt sử dụng tương đương với tối đa 3 giờ sử dụng liên tục.  

Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng. 

b) Dịch vụ cộng dặm thưởng hãng hàng không (không phải dặm xét hạng): 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Số lượng/gói Giá trị trừ điểm khách hàng 

(VND) (đã bao gồm VAT) 

1 Dặm thưởng Lotusmiles VietnamAirlines Gói 1.000 dặm thưởng 550.000 

2 Dặm thưởng VietjetAir (SkyPoint) Gói 1.000 SkyPoint 550.000 

Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng. 

c) Dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại sân bay: 

STT Dịch vụ Chuyến bay Địa điểm áp dụng 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm khách 

hàng (VND) 

(đã bao gồm VAT) 
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1 

Dịch vụ tiễn 

khách ưu tiên 

trong sân bay 

Quốc nội 

Áp dụng cho các chuyến bay Quốc nội có 

điểm đi/đến tại: 

- Sân bay Quốc tế Nội Bài 

- Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 

- Sân bay Quốc tế Cam Ranh 

- Sân bay Quốc tế Phú Quốc 

Lượt/ 

Khách 
1.000.000  

2 

Dịch vụ đón/ 

tiễn khách ưu 

tiên trong sân 

bay  

Quốc tế 

Áp dụng cho các chuyến bay Quốc tế có 

điểm đi/đến tại: 

- Sân bay Quốc tế Nội Bài 

- Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 

- Sân bay Quốc tế Cam Ranh 

- Sân bay Quốc tế Phú Quốc 

Lượt/ 

Khách 
1.300.000 

    Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng. 

d) Dịch vụ Nghỉ dưỡng: 

- Áp dụng giảm trừ chi phí từ 10.000 VND hoặc bội số của 10.000 VND được quy đổi từ điểm thưởng của khách hàng để giảm 

trừ trên hóa đơn mua hàng/đặt dịch vụ tại các đơn vị cung cấp dịch vụ theo giá trị LPBank quy định cho khách hàng. Giảm trừ 

trên giá phòng của Khách sạn/ Resort. 

- Bảng giá: 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Giá trị trừ điểm KH (VND) 

(đã bao gồm VAT) 

1 Giảm trừ chi phí 10.000 VND Lượt 10.000 

 

- Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại các khu nghỉ dưỡng/ khách sạn hàng đầu Việt Nam: 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

1 An Giang Victoria Núi Sam Lodge 
Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Châu Đốc, Tỉnh An 

Giang 

2 TP.HCM Vias Hotel Vung Tau 179 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, TP.HCM  

3 TP.HCM Mường Thanh Holiday Vũng Tàu 09 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, TP.HCM 

4 TP.HCM Rex Hotel Vũng Tàu 01 Lê Quý Đôn, Phường 1, TP Vũng Tàu, TP.HCM 

5 TP.HCM Palace Hotel Vũng Tàu 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, TP.HCM 

6 TP.HCM Grand Hotel Vũng Tàu 02 Nguyễn Du, Tp.Vũng Tàu, TP.HCM 

7 TP.HCM Orson Côn Đảo Bến Đầm, Côn Đảo, TP.HCM 

8 Gia Lai FLC Luxury Hotel Quy Nhơn Khu 4 Nhơn Lý - Cát Tiến, P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai 

9 Gia Lai Crown Retreat Quy Nhơn Thôn Trung Lương, Xã Cát TIến, Gia Lai 

10 Gia Lai Anya Premier Quy Nhơn 44 An Dương Vương, P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai 

11 Đà Nẵng 
Novotel Danang Premier Han 

River 
36-38 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng 

12 Đà Nẵng Mường Thanh Luxury Đà Nẵng 270 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

13 Đà Nẵng DLG Hotel Đà Nẵng 258 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Đà Nẵng 

14 Đà Nẵng Mikazuki Japanese Resorts & Spa  
Khu du lịch Xuân Thiều, Nguyễn Tất Thành, Phường Hải Vân, 

Đà Nẵng 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

15 Đà Nẵng Royal Lotus Hotel Đà Nẵng 120A Nguyễn Văn Thoại, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

16 Đà Nẵng 
Belle Maison Parosand Đà Nẵng 

Hotel 
216 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Đà Nẵng 

17 Đà Nẵng A la carte Đà Nẵng Beach 200 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Đà Nẵng 

18 Đà Nẵng Đà Nẵng Golden Bay 01 Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 

19 Hà Nội Silk Path Hàng Bông 195 – 199 Hàng Bông, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 

20 Hà Nội Diamond Westlake Suites 96 Đ. Tô Ngọc Vân, Phường Tây Hồ, Hà Nội 

21 Hà Nội Thắng Lợi Hotel 200 P. Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Hà Nội 

22 Hà Nội Oriental Palace 33 Đ. Tây Hồ, Phường Tây Hồ, Hà Nội 

23 Hà Nội Novotel Suite Hà Nội 5 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội 

24 Hải Phòng Nikko Hai Phong Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng  

25 Hải Phòng FLC Sam Son Beach & Resort Hồ Xuân Hương, Quảng C, Sầm Sơn, Thanh Hoá 

26 Hải Phòng Melia Vinpearl Rivera Hai Phong Đường Manhattan 9 Vinhomes Imperia, Hải Phòng 

27 Phú Thọ Mai Châu Ecolodge Thôn Na Chiềng, Xã Na Phòn, Huyện Mai Châu, Tỉnh Phú Thọ 

28 Khánh Hòa Vinpearl Resort Nha Trang Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 

29 Khánh Hòa Vinpearl beach frond Nha Trang 78-80 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

30 Khánh Hòa Muong Thanh Luxury Khanh Hoa 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

31 Khánh Hòa Havana Nha Trang Hotel 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

32 Khánh Hòa Queen Ann Nha Trang 100 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

33 Khánh Hòa Citadines Bayfront Nha Trang 62 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

34 Khánh Hòa Merpele Beach Hotel Nha Trang 88A Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

35 Khánh Hòa Ana Mandara Cam Ranh Bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa 

36 Khánh Hòa Boton Blue Hotel & Spa Phạm Văn Đồng, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa 

37 Khánh Hòa The Costa Nha Trang 32-34 Trần Phú, Nha Trang 

38 An Giang Seashells Phu Quoc Hotel & Spa 
01 Võ Thị Sáu, Khu phố 2 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, An 

Giang 

39 An Giang Mường Thanh Luxury Phú Quốc 
Khu phức hợp Bãi Trường, Ấp Đường Bào, Đặc khu Phú Quốc, 

An Giang 

40 An Giang 
Best Western Premier Sonasea Phú 

Quốc 
Khu phố Đường Bào Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

41 Lâm Đồng Colline Hotel 10 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

42 Lâm Đồng Swissbel Resort Tuyền Lâm 
số 7 và 8, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

43 Lào Cai SilkPath Grand Resort & Spa Sapa Đồi Quan 6, Tổ 5, Sapa, Lào Cai 

44 Lào Cai Lady Hill Sapa Resort  Tổ 4, Phường Sapa, Lào Cai 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

45 Lào Cai BB Sapa Resort & Spa Số 08 Cầu Mây, Phường Sapa, Lào Cai 

46 Lào Cai Sapa Jade Hill 
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây 3, Phường Sapa, Lào 

Cai 

47 Quảng Trị Sam Quang Binh 118A Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Đồng Hới – Quảng Bình  

48 Đà Nẵng Tui Blue Nam Hoi An Tam Tiến, Núi Thành, Đà Nẵng 

49 Đà Nẵng Almanity Hoi An Resort & Spa 326 Lý Thường Kiệt, Phường Minh An, Hội An, Đà Nẵng 

50 Đà Nẵng 
Bliss Hội An Beach Resort & 

Wellness 
Bình Minh, Thăng Bình, Đà Nẵng 

51 Quảng Ninh FLC Ha Long Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 

52 Quảng Ninh 
Muong Thanh Luxury Ha Long 

Residence 
Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh 

53 Quảng Ninh Novotel Hạ Long Bay Số 160 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh 

54 Quảng Ninh 
Best Western Premier Sapphire Hạ 

Long 

Tòa nhà S2, Lô HH05, Bến Đoan, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng 

Ninh 

55 TP.HCM Mường Thanh Luxury Sài Gòn 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

56 TP.HCM 
Mường Thanh Sài Gòn Centre 

Hotel 
8A Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Hồ Chí Minh 

57 TP.HCM Asian Hotel Saigon 148-150 Đ. Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Hồ Chí Minh 

58 TP.HCM La vela Sài Gòn 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xuân Hòa, Hồ Chí Minh 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

59 TP. Huế Silk Path Huế 2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

60 TP. Huế Melia Vinpearl Huế 
50A Hùng Vương, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên 

Huế 

61 TP. Huế Alba Wellness Valley by Fusion  TLB1, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  

62 TP. Huế Mondial Hotel Huế 17 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

63 TP. Huế Century Riverside Huế 49 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

64 TP. Huế Sankofa Village Hill Resort & Spa 08 Ngọc Hồ, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

65 Phú Thọ Flamingo Dai Lai Thôn Đại Quang, Phường Xuân Hòa, Phú Thọ 

66 Phú Thọ FLC Phú Thọ Resort Khu Trũng, Quốc lộ 13, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Phú Thọ 

67 Đà Nẵng Fusion suites Đà Nẵng 88 Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 

68 Quảng Trị Sun Spa Resort  Võ Nguyên Giáp, Mỹ Cảnh, Đồng Hới, Quảng Trị 

69 Khánh Hòa Sheraton Nha Trang 26-28 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

70 Đà Nẵng Sheraton Grand Danang Resort 35 Trường Sa, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

71 Đà Nẵng Furama Resort 103 -105 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

72 An Giang NOVOTEL PHU QUOC Ấp Đường Bảo, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

73 Đà Nẵng 
Vinpearl Condotel Riverfront Da 

Nang 
341 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, Đà Nẵng 

74 Khánh Hoà 
VINPEARL LUXURY NHA 

TRANG 
Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

75 Khánh Hoà 
VINPEARL RESORT & SPA 

LONG BEACH NHA TRANG 
Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

76 Khánh Hoà 
VINPEARL RESORT NHA 

TRANG 
Đảo Hòn Tre, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 

77 An Giang VinOasis Phú Quốc Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

78 An Giang Vinpearl Resort &  Phú Quốc Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

79 An Giang Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

80 Hà Nội Hotel de L'Opera Hanoi 29 Tràng Tiền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội 

81 Khánh Hoà 
Khu nghỉ dưỡng MerPerle Hòn 

Tằm 
Đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa 

82 Khánh Hoà 
Royal Beach Boton Blue Hotel & 

Spa 

04 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

83 Khánh Hoà Queen Ann Nha Trang 100 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa  

84 Khánh Hoà D'Qua Hotel 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 

85 Khánh Hoà Khu nghỉ dưỡng Pandanus 
Số 03 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Mũi Né, Phan Thiết, Lâm 

Đồng 

86 Lào Cai Silk Path Grand Resort & Spa Đồi Quan 6, Nhóm 5, Sapa, Lào Cai 

87 TP.HCM Le Meridien Saigon 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Hồ Chí Minh 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

88 TP.HCM Khách Sạn Grand Sài Gòn Số 8 Đồng Khởi , Phường Sài Gòn, Hồ Chí Minh 

89 An Giang Seashells Phu Quoc Hotel & Spa 01 Võ Thị Sáu, Dương Đông, Phú Quốc, An Giang  

90 An Giang 
InterContinental Phu Quoc Long 

Beach Resort 
196 Nguyễn Trung Trực, Đặc khu Phú Quốc , An Giang 

91 An Giang Salinda Resort Phu Quoc Island Tổ 1, ấp Cửa Lấp, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

92 Lâm Đồng Khách Sạn Đà Lạt Palace Heritage 02 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

93 Lâm Đồng Ana Villas Dalat Resort & Spa Lê Lai - Phường 5- Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng 

94 Thanh Hóa FLC Sam Son Beach & Resort Hồ Xuân Hương, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa 

95 Gia Lai FLC Luxury Resort Quy Nhon Khu 4 Nhơn Lý – Cát Tiến, Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai 

96 Đà Nẵng 
Hyatt Regency Danang Resort & 

Spa 
5 Trường Sa, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

97 Hà Nội Sofitel Legend Metropole Hà Nội 15 P. Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội  

98 Hà Nội Melia BaVi Mountain Retreat Vườn Quốc Gia Ba Vì, Phường Ba Vì, Hà Nội 

99 Khánh Hòa Mia Resort Nha Trang Bãi Dông, Phường Cam Lâm, Khánh Hòa 

100 Khánh Hòa Evason Ana Mandara Nha Trang Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

101 Gia Lai Crown Retreat Quy Nhon Resort Thôn Trung Lương, Xã Cát Tiến, Gia Lai 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

102 Gia Lai 
Seaside Boutique Resort Quy 

Nhon 
QL1D, Cầu Bãi Bàng 2, Gia Lai 

103 Lào Cai Sapa Horizon Hotel 18 Phạm Xuân Huân, Phường Sapa, Lào Cai 

104 TP.HCM Eastin Grand Hotel Saigon 253 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Hồ Chí Minh  

105 Lâm Đồng Anantara Mũi Né 12A Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Lâm Đồng 

106 Khánh Hòa Emperor Cruises Emperor Cruises Khánh Hòa 

107 Quảng Ninh Emperor Cruises Emperor Cruises Quảng Ninh 

108 Lào Cai Khách sạn Pao Sa Pa Tổ dân phố Cầu Mây 1, Phường Sapa, Lào Cai 

109 Khánh Hòa 
Khách sạn và Spa Sheraton Nha 

Trang 
26-28 Trần Phú, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 

110 An Giang Pullman Phu Quoc Beach Resort Tổ 6, Xóm Bàn Quy, Đường Bào, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

111 Đà Nẵng 
Novotel Danang Premier Han 

River 
36 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Đà Nẵng 
 

112 Đà Nẵng Danang Golden Bay Hotel 01 Lê Văn Duyệt, Sơn Trà, Đà Nẵng 

113 Khánh Hòa InterContinental Nha Trang 32-34 Trần Phú, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 

114 Đà Nẵng Sunrise Premium Resort Hội An Âu Cơ, Hội An Đông, Đà Nẵng 

115 Đà Nẵng Palm Garden Resort - Hoi An Lạc Long Quân, Hội An Tây, Đà Nẵng 

116 TP. Huế 
Pilgrimage Village Boutique 

Resort & Spa 
130 Minh Mạng, Phường Thúy Xuân, TP.Huế 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

117 TP. Huế Azerai La Residence Azerai La Residence 

118 Quảng Ninh Du thuyền Paradise Du thuyền Paradise 

119 Quảng Ninh Le Theatre Cruise Le Theatre Cruise 

120 Quảng Ninh Halong Stellar Of The Seas Cruise Halong Stellar Of The Seas Cruise Quảng Ninh 

121 Quảng Ninh Sena Cruises Sena Cruises Quảng Ninh 

122 Quảng Ninh Indochina Sails Cruises Indochina Sails Cruises Quảng Ninh 

Ghi chú: Danh sách được cập nhật và điều chỉnh theo từng thời kỳ. 

e)  Dịch vụ Thể thao: 

- Áp dụng giảm trừ điểm thưởng tương ứng với chi phí 10.000 VND hoặc bội số của 10.000 VND được quy đổi của khách hàng 

giảm trừ trên giá dịch vụ thể thao tại 63 địa điểm áp dụng trên toàn quốc. 

- Bảng giá: 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Giá trị trừ điểm KH (VND)  

(đã bao gồm VAT) 

1 Giảm trừ chi phí 10.000 VND Lượt 10.000 

- Địa điểm áp dụng: 

STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng (Sân chơi 

áp dụng) 
Địa chỉ 

1 Hà Nội Sky Lake Phường Chương Mỹ, Hà Nội 

2 Hà Nội Legend Hill Xã Sóc Sơn, Hà Nội 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng (Sân chơi 

áp dụng) 
Địa chỉ 

3 Hà Nội Kings Island Đồng Mô, Phường Sơn Tây, Hà Nội 

4 Hà Nội Long Bien  Phường Phúc Đồng, Hà Nội 

5 Hà Nội Hanoi Club  Xã Kim Anh, Hà Nội 

6 Phú Thọ Thanh Lanh Thanh Lanh, Xã Bình Tuyền, Phú Thọ 

7 Phú Thọ Tam Dao Resort Hợp Châu, Xã Tam Đảo, Phú Thọ 

8 Phú Thọ Dai Lai Phường Xuân Hoà, Phú Thọ 

9 Phú Thọ Heron Lake  Đô Thị Nam Vĩnh yên, Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ 

10 Phú Thọ HillTop Valley Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ  

11 Phú Thọ Phoenix Lâm Sơn, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ  

12 Bắc Ninh Amber Hills Phường Tiền Phong, TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh 

13 Bắc Ninh Stone Highland Tân sơn, Vân Hà, Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh 

14 Bắc Ninh Corn Hill Khám Lạng, Lục Nam, Bắc Ninh 

15 Hải Phòng 
Sono Felice Country Club 

Hai Phong 
Mỹ Liệt, Phường Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

16 Hải Phòng Vinpearl Hai Phong Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng 

17 Hải Phòng Dragon Link  Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Phường Đồ Sơn, Hải Phòng 

18 Hải Phòng Ruby Tree Ngọc Xuyên, Phường Đồ Sơn, Hải Phòng 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng (Sân chơi 

áp dụng) 
Địa chỉ 

19 Quảng Ninh Tuan Chau Đảo Tuần Châu, Phường Hạ Long, Quảng Ninh 

20 Quảng Ninh FLC Hạ Long Đồi Cột 3 - cột 8, Hồng Hà, Phường Hạ Long, Quảng Ninh 

21 
Quảng Ninh PGA Silk Path Dong Trieu 

and Country 
An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh 

22 Quảng Ninh Mong Cai International Tràng Vĩ, P. Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh 

23 Thanh Hóa FLC Sam Sn Phường Quảng Cư, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa 

24 Hải Phòng Chi Linh   Nguyễn Thái Học, Phường Chí Linh 1, TP.Hải Phòng 

25 Lào Cai  Sapa Grand  Tổ 9, xã Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 

26 Yên Bái Yen Bai Star Phường Âu Lâu, Tỉnh Lào Cai 

27 Phú Thọ 
VĂN LANG EMPIRE T&T 

CLUB 
Khu 15, Tam Nông, Phú Thọ 

28 Ninh Bình Stone Valley  Nguyễn Du, Phường Tam Chúc, Tỉnh Ninh Bình 

29 Ninh Bình Legend Valley  Xã Tượng Lĩnh, Tỉnh Ninh Bình 

30 Ninh Bình Royal Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 

31 Ninh Bình Trang An  Kỳ Phú, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình 

32 Đà Nẵng Legend Da Nang  Trường Sa, Hoà Hải, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng (Sân chơi 

áp dụng) 
Địa chỉ 

33 Đà Nẵng Ba Na Hill  Bà Nà - Suối Mơ, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

34 Đà Nẵng Montgomerie Links  Phường Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng 

35 Đà Nẵng Vinpearl Nam Hoi An  Đường Thanh Niên, Xã Bình Dương, TP.Đà Nẵng 

36 Đà Nẵng Hoiana Shores   Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng 

37 Khánh Hòa Diamond Bay   Nguyễn Tất Thành, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

38 Khánh Hòa Vinpearl Nha Trang Vĩnh Nguyên, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 

39 Khánh Hòa KN Links Cam Ranh Xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa 

40 Khánh Hòa ANARA Binh Tien Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hoà 

41 Nghệ An Cua Lo Resort  Bình Minh, Phường Cửa Lò, Nghệ An 

42 Nghệ An Muong Thanh Dien Lam Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An 

43 Hà Tĩnh Muong Thanh Xuan Thanh Phường Vinh Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An 

44 Huế Laguna LangCo Course Xã Chân Mây – Lăng Cô, TP.Huế 

45 Huế Golden Sands Resort Phú Vang, TP. Huế 

46 Quảng Bình FLC Quang Binh Links  Thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, Quảng Trị 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng (Sân chơi 

áp dụng) 
Địa chỉ 

47 Quy Nhơn FLC Quy Nhon Links Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, Gia Lai 

48 Lâm Đồng Dalat Palace Club Trần Nhân Tông, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng 

49 Lâm Đồng Sam Tuyen Lam Resort  Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

50 Lâm Đồng The Dalat 1200 Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

51 Lâm Đồng Sea Links Country Club 706B, Phường Mũi Né, Tỉnh Lâm Đồng 

52 Lâm Đồng PGA NovaWorld Phan Thiet Hòn Gió, Xã Tân Thành, Tỉnh Lâm Đồng 

53 TP Hồ Chí Minh The Bluffs Grand Ho Tram Ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm, TP.Hồ Chí Minh 

54 TP Hồ Chí Minh Paradise  Nguyễn An Ninh, Tp. Hồ Chí Minh 

55 TP Hồ Chí Minh Sonadezi Chau Duc  
Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức, Đường Đ.02, Thôn Hữu 

Phước, Xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh 

56 An Giang Eschuri Vung Bau Course Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang 

57 An Giang Vinpearl Phu Quoc Bãi Dài, Gánh Dầu, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

58 Đồng Nai 
Taekwang Jeongsan Country 

Club  
Đảo Ông Cồn, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng (Sân chơi 

áp dụng) 
Địa chỉ 

59 Đồng Nai Long Thanh Resort Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai 

60 Đồng Nai Dongnai Resort  Quốc Lộ 1A, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

61 TP Hồ Chí Minh Harmonie Park 469 Trần Ngọc Lên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh 

62 TP Hồ Chí Minh Twin Doves Club 368 Trần Ngọc Lên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh 

63 TP Hồ Chí Minh Song Be 77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh 

64 TP Hồ Chí Minh Tan Son Nhat 6 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 

65 TP Hồ Chí Minh Vietnam & Country Club   Đường Số 1, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

66 Tây Ninh Royal Long An  N2, Đức Huệ, Tỉnh Tây Ninh 

67 Tây Ninh West Lake  Số 145, tỉnh lộ 822, ấp Chánh Tân Mỹ, Tây Ninh 

f) Dịch vụ mua sắm/ẩm thực/giải trí/thương mại điện tử/viễn thông/y tế-làm đẹp/... 

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ giảm trừ ưu đãi (không bao gồm VAT): 

Áp dụng giảm trừ điểm thưởng tương ứng với chi phí từ 10.000 VND hoặc bội số của 10.000 VND được quy đổi từ điểm thưởng 

của khách hàng để giảm trừ trên hóa đơn mua hàng/đặt dịch vụ tại các đơn vị cung cấp dịch vụ mua sắm theo giá trị LPBank quy 

định cho khách hàng. 

- Bảng giá: 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Giá trị trừ điểm KH (VND) 
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(đã bao gồm VAT) 

1 Giảm trừ chi phí 10.000 VND Code 10.000 

- Địa điểm áp dụng: 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

1 Ẩm thực 

Toàn quốc (trừ 

nhà hàng tại khu 

vực Nghệ An, 

Hà Tĩnh) 

Golden Gate 
Hệ thống nhà hàng Golden Gate 

https://ggg.com.vn/ 
1 code 

Áp dụng giảm trừ 

điểm thưởng 

tương ứng với 

chi phí từ 10.000 

VND hoặc bội số 

của 10.000 VND 

được quy đổi từ 

điểm thưởng của 

khách hàng để 

giảm trừ trên hóa 

đơn mua 

hàng/đặt dịch vụ 

tại các đơn vị 

cung cấp dịch vụ 

mua sắm theo giá 

trị LPBank quy 

định cho khách 

hàng. 

2 Ẩm thực 

Hà Nội, TP. 

HCM, Hải 

Phòng 

Le Monde Steak 
Hệ thống nhà hàng tại HN và HCM, Hải 

Phòng 
1 code 

3 Ẩm thực Hà Nội Shang Chi https://www.shangchi.vn/  1 code 

4 Ẩm thực Hà Nội Yakimono https://yakimono.com.vn/  1 code 

5 Ẩm thực 
Hà Nội, TP. 

HCM 
Katinat https://katinat.vn/cua-hang-2/ 1 code 

6 Ẩm thực 
Hà Nội, TP. 

HCM 
The Coffee House 

Hệ thống cửa hàng theo 

https://thecoffeehouse.com/ 
1 code 

7 Ẩm thực Toàn quốc Phê La 
Hệ thống cửa hàng theo 

https://phela.vn/he-thong-cua-hang/ 
1 code 

https://ggg.com.vn/
https://www.shangchi.vn/
https://yakimono.com.vn/
https://katinat.vn/cua-hang-2/
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STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

8 Ẩm thực 
Hà Nội, TP. 

HCM 
Beard Papas 

Hệ thống cửa hàng theo 

https://beardpapa.com.vn/he-thong-cua-

hang/ 

1 code 

9 Ẩm thực 
Hà Nội, TP. 

HCM 
Phúc Long 

Hệ thống cửa hàng theo 

https://www.phuclong.com.vn/find-store 
1 code 

11 Ẩm thực TP. HCM Hoàng Yến Buffet 

Tầng 5, Vạn Hạnh mall, 11 Sư Vạn 

Hạnh, Phường Hòa Hưng (P.12, Q.10 

cũ), Tp. Hồ Chí Minh 

1 code 

12 Ẩm thực TP. HCM Bắc Kim Thang 

5F-53 Tầng 5, Crescent Mall, Số 101 Tôn 

Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

L3-02 Tầng 3, Estella Place, Số 88 Song 

Hành, Phường Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

L2-14-15 Tầng 2, Saigon Marina IFC 

Tower, Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

L1-18 Tầng 1, Thiso Mall Sala, Số 10 

Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

1 code 
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STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

13 Ẩm thực 
Hà Nội, TP. 

HCM, Đà Nẵng 
Thai Market 

Hệ thống cửa hàng theo 

https://thaimarket.com.vn/chi-nhanh/ 
1 code 

14 Ẩm thực Đà Nẵng Nhà hàng Mor Fai 
17 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng 

Tầng 4, Vincom Plaza, Đà Nẵng 
1 code 

18 Ẩm thực 
Hà Nội, TP. 

HCM 
Ssamjang 

Số 50 Đào Tấn, Giảng Võ, Hà Nội 

Ô 5, dãy A, lô TT3 dự án Tây Nam hồ 

Linh Đàm, Hà Nội 

1A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

Gian hàng SSamjang, tầng 1, GO! Thăng 

Long 

B2-R6-27, Vincom Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân 

Tầng 3 Vincom Plaza, đường 3/2, 

phường Vườn Lài, TP HCM 

1 code 

19 Ẩm thực Hà Nội MAMMOM 23 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 1 code 

20 Ẩm thực Hà Nội Home Hanoi 
75 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 
1 code 

21 Ẩm thực TP. HCM Home Saigon 
216/4 Điện Biên Phủ, Xuân Hòa, Hồ Chí 

Minh 
1 code 



 

 

Trang 34/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

22 Ẩm thực Đà Nẵng Home Hoi An 

Hệ thống cửa hàng theo 

https://alfrescos.com.vn/stores?srsltid=Af

mBOopVHYLyoQ5sMQcHQ4dVKrLHJ

PIZY4sscLE8WIdnKXz7rHjiehgA 

1 code 

23 Ẩm thực TP.HCM 
Nhà hàng 

ZumWhere 
https://www.zumwhere.vn/vi/contact  1 code 

24 Ẩm thực Hà Nội LẠC - Lost & Chill 37 P. Phan Kế Bính, Giảng Võ, Hà Nội 1 code 

25 Ẩm thực Hà Nội 
Pincho Tapas 

Kitchen & Drinks 

34A Cao Bá Quát Hà Nội, Ba Đình, Hà 

Nội 
1 code 

26 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng Salmonoid 
34C Cao Bá Quát Hà Nội, Ba Đình, Hà 

Nội 
1 code 

27 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng New Sake 40-42 P. Đào Tấn, Giảng Võ, Hà Nội 1 code 

28 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng Topaz 
28 Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes 

Riverside, Phúc Lợi, Hà Nội 
1 code 

29 Ẩm thực Hà Nội 
Nhà hàng Le Bistro 

Rouge 

28 Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes 

Riverside, Phúc Lợi, Hà Nội 
1 code 

https://www.zumwhere.vn/vi/contact


 

 

Trang 35/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

30 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng Senté 
20 Nguyễn Quang Bích - Hoàn Kiếm - 

Hà Nội 
1 code 

31 Ẩm thực Hà Nội 
Saju Sushi & BBQ 

Restaurant 

Somerset Hoa Binh Building, 106 Đ. 

Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội 
1 code 

32 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng Tùng Lộc 
28 Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes 

Riverside, Phúc Lợi, Hà Nội 
1 code 

33 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng Bow Thai 
28 Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes 

Riverside, Phúc Lợi, Hà Nội 
1 code 

34 Ẩm thực Hà Nội 
Nhà hàng Hương Vị 

Xưa 

28 Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes 

Riverside, Phúc Lợi, Hà Nội 
1 code 

35 Ẩm thực TP. HCM A MÀ Kitchen 

62 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa，

TP.HCM 

189 Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

1 code 

36 Ẩm thực TP. HCM Ibuki Restaurant 
New World Saigon Hotel, 76 Lê Lai, Bến 

Thành, Hồ Chí Minh 
1 code 



 

 

Trang 36/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

37 Ẩm thực TP. HCM Mylife Bistro 

257 Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCMC 

04 Alexandre de Rhodes Str, Dist.1, 

HCMC 

1 code 

38 Mua sắm Hà Nội Bác Tôm https://bactom.com/he-thong-cua-hang/  1 code 

39 Mua sắm 

Hà Nội, TP. 

HCM, Hải 

Phòng 

Homefarm 

https://homefarm.vn/pages/he-thong-cua-

hang?srsltid=AfmBOooHrdLZpjCcw_jd

Moff5LM3Z9GE-4y8E-

QBnaUyboQVIbWSPbrU 

1 code 

40 Mua sắm 
Hà Nội, Hưng 

Yên 
Ohmee 

Ohmee - 35 Trần Kim Xuyến, Hà Nội 

Ohmee - GS5 Vinhomes Smart City, Hà 

Nội 

Ohmee - 53 Triều Khúc, Hà Nội 

Ohmee - 48BT2 Trần Thủ Độ, Hà Nội 

Ohmee - Hanhomes Blue Star Gia Lâm, 

Hà Nội 

Ohmee - Swanlake Onsen EcoPark, Hưng 

Yên 

1 code 

41 Mua sắm Toàn quốc Di động việt https://didongviet.vn/cua-hang-gan-ban/  1 code 

https://bactom.com/he-thong-cua-hang/
https://homefarm.vn/pages/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOooHrdLZpjCcw_jdMoff5LM3Z9GE-4y8E-QBnaUyboQVIbWSPbrU
https://homefarm.vn/pages/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOooHrdLZpjCcw_jdMoff5LM3Z9GE-4y8E-QBnaUyboQVIbWSPbrU
https://homefarm.vn/pages/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOooHrdLZpjCcw_jdMoff5LM3Z9GE-4y8E-QBnaUyboQVIbWSPbrU
https://homefarm.vn/pages/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOooHrdLZpjCcw_jdMoff5LM3Z9GE-4y8E-QBnaUyboQVIbWSPbrU
https://didongviet.vn/cua-hang-gan-ban/


 

 

Trang 37/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

42 Mua sắm Toàn quốc Everon 

https://everon.com/he-thong-cua-

hang?srsltid=AfmBOopitBv7SUmJyVvsf

1szhRnNY5U3FBxqIfYvAhgEIqMxT_m

Hjsv5 

1 code 

43 Mua sắm Toàn quốc Kid Plaza 
https://www.kidsplaza.vn/he-thong-cua-

hang.html 

1 code 

44 Mua sắm 
Hà Nội, 

TP.HCM 
Annam Gourmet 

https://shop.annam-gourmet.com/hcm-

est/store-

locator?gad_source=1&gad_campaignid=

14891582076&gbraid=0AAAAACU8isv

qRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj

0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg

1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJk

vf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw

_wcB 

1 code 

45 Mua sắm 

Hà Nội, TP. 

HCM, Khánh 

Hoà 

Innisfree 
https://vn.innisfree.com/pages/store-

locator  

1 code 

46 Mua sắm Toàn quốc Laneige https://www.laneige.com.vn/  1 code 

https://everon.com/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOopitBv7SUmJyVvsf1szhRnNY5U3FBxqIfYvAhgEIqMxT_mHjsv5
https://everon.com/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOopitBv7SUmJyVvsf1szhRnNY5U3FBxqIfYvAhgEIqMxT_mHjsv5
https://everon.com/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOopitBv7SUmJyVvsf1szhRnNY5U3FBxqIfYvAhgEIqMxT_mHjsv5
https://everon.com/he-thong-cua-hang?srsltid=AfmBOopitBv7SUmJyVvsf1szhRnNY5U3FBxqIfYvAhgEIqMxT_mHjsv5
https://www.kidsplaza.vn/he-thong-cua-hang.html
https://www.kidsplaza.vn/he-thong-cua-hang.html
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://shop.annam-gourmet.com/hcm-est/store-locator?gad_source=1&gad_campaignid=14891582076&gbraid=0AAAAACU8isvqRVhuLmwNd0S1dHexiqvgm&gclid=Cj0KCQjwrs7RBhDuARIsAIVfBD1cFOxg1xTYKWQN1wqwybVWsDRvQXbdlJkvf5XRO1HX_lmdcOs2kvUaAhqhEALw_wcB
https://vn.innisfree.com/pages/store-locator
https://vn.innisfree.com/pages/store-locator
https://www.laneige.com.vn/


 

 

Trang 38/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

47 Mua sắm Toàn quốc Hasaki 

https://hotro.hasaki.vn/he-thong-cua-

hang.html?is_spa=0&is_dermahair=0&di

strict_id=0&province_id=0 

1 code 

48 Mua sắm Toàn quốc PNJ 
https://www.pnj.com.vn/ho-tro-mua-

hang/he-thong-cua-hang/  

1 code 

49 Mua sắm Toàn quốc TokyoLife https://tokyolife.vn/store-location 1 code 

50 Mua sắm TP. HCM Ninh Khương 

32 đường Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP. 

HCM 

71B đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, 

TP. HCM 

1 code 

51 Mua sắm Toàn quốc Canifa https://canifa.com/cua-hang.html 1 code 

52 Mua sắm Toàn quốc Shopee https://shopee.vn/ 1 code 

53 Mua sắm Toàn quốc Lazada 
https://www.lazada.vn/?spm=a2o4n.hom

epage.header.dhome.29193992Jkv987#? 

1 code 

54 Mua sắm Toàn quốc Anh Khuê Watch 
https://www.anhkhuewatch.com.vn/pages

/he-thong-cua-hang  

1 code 

https://hotro.hasaki.vn/he-thong-cua-hang.html?is_spa=0&is_dermahair=0&district_id=0&province_id=0
https://hotro.hasaki.vn/he-thong-cua-hang.html?is_spa=0&is_dermahair=0&district_id=0&province_id=0
https://hotro.hasaki.vn/he-thong-cua-hang.html?is_spa=0&is_dermahair=0&district_id=0&province_id=0
https://www.pnj.com.vn/ho-tro-mua-hang/he-thong-cua-hang/
https://www.pnj.com.vn/ho-tro-mua-hang/he-thong-cua-hang/
https://tokyolife.vn/store-location
https://canifa.com/cua-hang.html
https://shopee.vn/
https://www.lazada.vn/?spm=a2o4n.homepage.header.dhome.29193992Jkv987#?
https://www.lazada.vn/?spm=a2o4n.homepage.header.dhome.29193992Jkv987#?
https://www.anhkhuewatch.com.vn/pages/he-thong-cua-hang
https://www.anhkhuewatch.com.vn/pages/he-thong-cua-hang
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STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

55 Du lịch Toàn quốc beDelivery 
https://be.com.vn/en/consumer/be-

delivery/ 

1 code 

56 Du lịch Toàn Quốc beTransport 
https://be.com.vn/en/consumer/be-

transport/ 

1 code 

57 Du lịch Toàn quốc beClean 
https://be.com.vn/khach-hang-ca-

nhan/be-clean/  

1 code 

58 Du lịch Toàn Quốc beFood https://food.be.com.vn/  1 code 

59 Du lịch Toàn Quốc Xanh SM https://www.greensm.com/vn-vi 1 code 

60 Du lịch Toàn Quốc VETC https://vetc.com.vn/ 1 code 

61 
Giải trí & 

Giáo dục 
Hà Nội KidZania https://kidzania.com.vn/  1 code 

62 
Giải trí & 

Giáo dục 

Hà Nội, Hải 

Phòng, TP.Hồ 

Chí Minh, Cần 

Thơ 

JUMP ARENA https://jumparena.vn/pages/all-center  1 code 

63 
Giải trí & 

Giáo dục 

Hà Nội, TP. 

HCM, Hải 

Phòng, Huế, 

Cần Thơ, Buôn 

tiNiWorld 
https://tiniworld.com/danh-sach-tini-hoat-

dong-1 

1 code 

https://be.com.vn/en/consumer/be-delivery/
https://be.com.vn/en/consumer/be-delivery/
https://be.com.vn/en/consumer/be-transport/
https://be.com.vn/en/consumer/be-transport/
https://be.com.vn/khach-hang-ca-nhan/be-clean/
https://be.com.vn/khach-hang-ca-nhan/be-clean/
https://food.be.com.vn/
https://www.greensm.com/vn-vi
https://vetc.com.vn/
https://kidzania.com.vn/
https://jumparena.vn/pages/all-center
https://tiniworld.com/danh-sach-tini-hoat-dong-1
https://tiniworld.com/danh-sach-tini-hoat-dong-1
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STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

Ma Thuột 

64 
Giải trí & 

Giáo dục 
Khánh Hòa 

VinWonders Nha 

Trang 
Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 1 code 

65 
Giải trí & 

Giáo dục 
Đà Nẵng 

VinWonders Nam 

Hội An 
Võ Chí Công, Thăng An, Đà Nẵng 1 code 

66 
Giải trí & 

Giáo dục 
Phú Quốc 

VinWonders Phú 

Quốc 

Khu Bãi Dài, Đặc Khu Phú Quốc, An 

Giang 
1 code 

67 
Giải trí & 

Giáo dục 
Nghệ An 

VinWonders Cửa 

Hội 

Bãi biển Cửa Lò, Đ, Bình Minh, Cửa Lò, 

Nghệ An 
1 code 

68 
Giải trí & 

Giáo dục 
Khánh Hòa 

VinWonders Wave 

Park & Water Park 
Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 1 code 

69 
Giải trí & 

Giáo dục 
Hải Phòng VinWonders Vũ Yên Thủy Nguyên, Hải Phòng 1 code 



 

 

Trang 41/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

70 
Giải trí & 

Giáo dục 
Toàn Quốc Elsa https://vn.elsaspeak.com/  1 code 

71 
Giải trí & 

Giáo dục 
Hà Nội Nexaverse 

458 P. Minh Khai, Khu đô thị Times 

City, Vĩnh Tuy, Hà Nội 
1 code 

72 
Giải trí & 

Giáo dục 
Hải Phòng 

Khu du lịch quốc tế 

Đồi Rồng 

KDL Quốc tế Đồi Rồng, Phường Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng. 
1 code 

73 
Giải trí & 

Giáo dục 
Đà Lạt Euro Garden 

Đồi Chè, Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm 

Đồng 
1 code 

74 
Giải trí & 

Giáo dục 
Hà Nội 

Mini bus Hà Nội 

City Tour 

https://hopon-hopoff.vn/tour-

category/city-tours  

1 code 

75 Làm đẹp Ninh Bình Coco Spa http://cocospacenter.com/  1 code 

76 Làm đẹp Hà Nội Trúc Lâm Dưỡng 
25 Ng. 59 P. Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà 

Nội 
1 code 

77 Làm đẹp 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Juna Spa 622 Lũy Bán Bích, P. Tân Phú, TPHCM 1 code 

78 Làm đẹp Hà Nội Trầm Hương Y 3 Ng. 121 P. Thái Hà, Phường, Đống Đa, 1 code 

https://vn.elsaspeak.com/
https://hopon-hopoff.vn/tour-category/city-tours
https://hopon-hopoff.vn/tour-category/city-tours
http://cocospacenter.com/
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STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

Đường Hà Nội 

79 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Hà Nội Nha khoa Neo Smile 

93 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
1 code 

80 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
TP.Hồ Chí Minh 

Phòng khám quốc tế 

Careplus 
https://www.careplusvn.com/vi/ 1 code 

81 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
TP.Hồ Chí Minh Kii Dental Clinic 

https://web.facebook.com/KiiDentalClini

c 

1 code 

82 
Chăm sóc 

sức khoẻ 

Hà Nội, TP.Hồ 

Chí Minh, Đà 

Nẵng 

Nha khoa thẩm mỹ 

Quốc tế Win Smile 
https://winsmile.vn/ 1 code 

83 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc 

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Thu Cúc 
http://benhvienthucuc.vn/  1 code 

84 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc Phòng khám Mirai https://miraihealthcare.vn/  1 code 

85 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Hà Nội 

Phòng khám đa khoa 

quốc tế Tomec 
https://tomec.vn/  1 code 

86 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
TP.Hồ Chí Minh 

Bệnh viện đa khoa 

quốc tế Nam Sài 

Gòn 

ttps://benhviennamsaigon.com 1 code 

87 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc 

Phòng khám 

Victoria Healthcare 
https://www.victoriavn.com/  1 code 

https://www.careplusvn.com/vi/
https://web.facebook.com/KiiDentalClinic
https://web.facebook.com/KiiDentalClinic
https://winsmile.vn/
http://benhvienthucuc.vn/
https://miraihealthcare.vn/
https://tomec.vn/
https://www.victoriavn.com/


 

 

Trang 43/45 

 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 

KH (VND) 

88 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc 

Bệnh viện đa khoa 

Phương Đông 
https://benhvienphuongdong.vn/  1 code 

89 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc 

GC& Phenikaa 

healthcare Center 

Bệnh viện đại học Phenikaa, 99 Kiều 

Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
1 code 

90 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc 

Bệnh viện đa khoa 

Medlatec 
https://medlatec.vn/  1 code 

91 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Hà Nội 

Bệnh viện đa khoa 

quốc tế Dolife 
https://dolifehospital.vn/  1 code 

92 
Chăm sóc 

sức khoẻ 
Toàn Quốc 

Hệ thống Bệnh viện 

Đa khoa Quốc tế 

Vinmec 

https://www.vinmec.com/vie/  1 code 

➢ Các đơn vị cung cấp dịch vụ giảm trừ ưu đãi (bao gồm VAT): 

-  Đơn giá: 

STT Dịch vụ Đơn vị tính 
Giá trị trừ điểm KH (VND) 

(đã bao gồm VAT) 

1 Giảm trừ chi phí 100.000VND 1 code 100.000 

2 Giảm trừ chi phí 200.000VND 1 code 200.000 

https://benhvienphuongdong.vn/
https://medlatec.vn/
https://dolifehospital.vn/
https://www.vinmec.com/vie/
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3 Giảm trừ chi phí 500.000VND 1 code 500.000 

-  Dịch vụ: 

STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ Nội dung  

1 
Thực phẩm 

sạch 
Hà Nội Luôn Tươi Sạch 

Hệ thống cửa hàng Luôn Tươi Sạch tại Khu vực 

TP.Hà Nội 

- Giảm chi 

phí code 

trên hóa đơn 

thanh toán. 

- Áp dụng 

cộng dồn 

cùng các 

chương 

trình 

khuyến mại 

khác. 

- Khách 

hàng được 

áp dụng 

cộng dồn 

nhiều mã 

code. 

2 
Hoa & quà 

tặng 
Toàn quốc Hoa yêu thương Online website:  https://hoayeuthuong.com/ 

3 Ẩm thực TP. HCM Nhà hàng Zum Where Hệ thống 4 điểm tại Tp.HCM 

4 Ẩm thực Hà Nội 
Nhà hàng MAMMOM - 

Vietnamese Cuisine 

23B P. Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

 

5 Ẩm thực Sài Gòn Nhà hàng Home Sài Gòn 
216/4 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Xuân Hòa, Hồ Chí 

Minh 

6 Ẩm thực Hà Nội Nhà hàng Home Hanoi 75 P. Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bạch Mai, Hà Nội  

7 Ẩm thực TP HCM 
YEN SUSHI & SAKE 

PUB 

https://yensushisake.vn/vi/ 

 

8 Ẩm thực Hà Nội Cloud Nine Hanoi 27 Hàng Bè, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

9 Thời trang Toàn quốc Thời Trang DMC https://www.dmcfashion.com/ 

10 Thời trang Toàn quốc Thời Trang SIXDO https://sixdo.vn/ 
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STT Ngành hàng Tỉnh/TP Tên thương hiệu Địa chỉ Nội dung  

11 Du lịch 
Hà Nội – Sa 

Pa 
VÉ XE SAPA https://vexesapa.vn/ 

12 Du lịch Toàn quốc  VÉ TÀU HỎA https://vetau247.vn/ 

13 Du lịch Toàn quốc TOUR DU LỊCH  https://dulich24h.com/ 

Ghi chú: danh mục quà tặng dành cho chủ thẻ LPBank Visa Platinum, thẻ LPBank Visa Standard, thẻ LPBank JCB Platinum, thẻ 

LPBank JCB Standard có thể thay đổi theo từng thời kỳ và được LPBank cập nhật chính thức trên website: https://lpbank.com.vn/. 

 

https://lpbank.com.vn/

